
Stt Họ và tên Ngày sinh VTVL Đơn vị CDNN hiện giữ CDNN thăng hạng Kết quả Ghi chú

TỔNG CỘNG: 25

I  QUẢN LÝ

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng II

1 Phạm Hữu Hùng 15/11/1978 Hiệu trưởng Trường THPT Hà Huy Tập Giáo viên THPT hạng III Giáo viên THPT hạng II Trúng tuyển

2 Trần Văn Nghĩa 20/10/1979
P. Hiệu 

Trưởng
Trường THPT Hà Huy Tập Giáo viên THPT hạng III Giáo viên THPT hạng II Trúng tuyển

3 Ngô Thị Tuyết Mai 16/11/1978
P. Hiệu 

Trưởng
Trường THPT Hà Huy Tập Giáo viên THPT hạng III Giáo viên THPT hạng II Không

II GIÁO VIÊN

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng II

1 Trần Thị Bảo Trân 17/6/1979 TTCM Trường THPT Hà Huy Tập Giáo viên THPT hạng III Giáo viên THPT hạng II Trúng tuyển

2 Nguyễn Tấn Toàn 19/12/1976 TTCM Trường THPT Hà Huy Tập Giáo viên THPT hạng III Giáo viên THPT hạng II Trúng tuyển

3 Nguyễn Thị Trâm 18/12/1975 Giáo viên Trường THPT Hà Huy Tập Giáo viên THPT hạng III Giáo viên THPT hạng II Trúng tuyển

4 Phạm Thị Thu Thảo 20/10/1992 Giáo viên Trường THPT Hà Huy Tập Giáo viên THPT hạng III Giáo viên THPT hạng II Trúng tuyển

5 Phạm Thiết Quốc 20/07/1985 Giáo viên Trường THPT Hà Huy Tập Giáo viên THPT hạng III Giáo viên THPT hạng II Trúng tuyển

6 Phan Thị Thanh Nga 08/11/1983 Giáo viên Trường THPT Hà Huy Tập Giáo viên THPT hạng III Giáo viên THPT hạng II Trúng tuyển

7 Huỳnh Thị Lan 24/08/1980 TTCM Trường THPT Hà Huy Tập Giáo viên THPT hạng III Giáo viên THPT hạng II Trúng tuyển

8 Nguyễn Phiệt 15/08/1979 TTCM Trường THPT Hà Huy Tập Giáo viên THPT hạng III Giáo viên THPT hạng II Trúng tuyển

9 Huỳnh Thị Hà 16/06/1990 Giáo viên Trường THPT Hà Huy Tập Giáo viên THPT hạng III Giáo viên THPT hạng II Không

10 Nguyễn Văn Hoán 20/04/1982 Giáo viên Trường THPT Hà Huy Tập Giáo viên THPT hạng III Giáo viên THPT hạng II Trúng tuyển

11 Nguyễn Văn Phụng 01/03/1978 Giáo viên Trường THPT Hà Huy Tập Giáo viên THPT hạng III Giáo viên THPT hạng II Trúng tuyển

12 Phạm Thị Thu Huyền 29/08/1977 Giáo viên Trường THPT Hà Huy Tập Giáo viên THPT hạng III Giáo viên THPT hạng II Trúng tuyển

13 Đinh Thị Ngọc Phượng 26/05/1990 Giáo viên Trường THPT Hà Huy Tập Giáo viên THPT hạng III Giáo viên THPT hạng II Không

14 Nguyễn Thị Thanh 29/05/1983 Giáo viên Trường THPT Hà Huy Tập Giáo viên THPT hạng III Giáo viên THPT hạng II Trúng tuyển

15 Nguyễn Thị Kim Hồng 01/11/1983 TTCM Trường THPT Hà Huy Tập Giáo viên THPT hạng III Giáo viên THPT hạng II Trúng tuyển

16 Nguyễn Thị Hạ 11/06/1980 Giáo viên Trường THPT Hà Huy Tập Giáo viên THPT hạng III Giáo viên THPT hạng II Trúng tuyển

17 Đoàn Thanh Sơn 22/07/1983 Giáo viên Trường THPT Hà Huy Tập Giáo viên THPT hạng III Giáo viên THPT hạng II Không

18 Nguyễn Thị Thanh Hồng 15/01/1983 Giáo viên Trường THPT Hà Huy Tập Giáo viên THPT hạng III Giáo viên THPT hạng II Trúng tuyển

19 Trần Văn Chiến 14/03/1979 Giáo viên Trường THPT Hà Huy Tập Giáo viên THPT hạng III Giáo viên THPT hạng II Trúng tuyển

20 Nguyễn Thị Thương 05/07/1985 Giáo viên Trường THPT Hà Huy Tập Giáo viên THPT hạng III Giáo viên THPT hạng II Trúng tuyển

21 Phạm Minh Huệ 28/03/1984 Giáo viên Trường THPT Hà Huy Tập Giáo viên THPT hạng III Giáo viên THPT hạng II Trúng tuyển

22 Nguyễn Thị Thu 02/03/1987 Giáo viên Trường THPT Hà Huy Tập Giáo viên THPT hạng III Giáo viên THPT hạng II Không
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